thuvienhoclieu.com
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2025-2026
Môn: LỊCH SỬ Lớp: 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7.0 ĐIỂM) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 	 	 	 	 
Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là tác động của Các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại?
A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động. 
B. Hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp, thành thị. 
C. Thúc đẩy toàn cầu hóa, thương mại điện tử, tự do thông tin. 
D. Gây ô nhiễm môi trường, xâm chiếm và bóc lột thuộc địa. 
Câu 2. Tôn giáo nào ra đời ở Ấn Độ vào thế kỉ I TCN và trở thành một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới? 
A. Nho giáo. 	B. Hin-đu giáo. 	C. Phật giáo. 	D. Hồi giáo. 
Câu 3. Năm 1784, Giêm Oát (Anh) đã: 
 	A. phát minh ra máy hơi nước. 	 	 	B. chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 
     C. phát minh ra máy dệt chạy bằng sức nước. 	D. sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni. 
Câu 4. Năm 1903, phát minh nào ra đời có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải? 
 	A. Tàu hoả. 	B. Ô tô. 	C. Máy bay. 	D. Tàu thuỷ. 
Câu 5. Hệ chữ cái La-tinh và hệ chữ số La Mã là thành tựu của cư dân cổ 
 	A. Trung Quốc. 	B. Hy Lạp – La Mã. 	C. Lưỡng Hà. 	D. Ấn Độ. 
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của nền văn minh Ấn Độ thời kì cổ - trung đại? 
A. Tạo cơ sở và nền tảng cho sự phát triển của văn hóa Ấn Độ sau này 
B. Tạo cơ sở cho sự hình thành và phát triển của văn minh Phục Hưng 
C. Chứng minh sự sáng tạo phi thường của cư dân Ấn Độ cổ trung đại 
D. Có ảnh hưởng đến văn minh của nhiều quốc gia khác trên thế giới. 
Câu 7. Nền văn học cổ đại Hy Lạp –La Mã được tạo “nguồn cảm hứng và đề tài phong phú” từ: 
 	A. truyện cười. 	B. thần thoại. 	C. tiểu thuyết. 	D. truyện ngắn. 
Câu 8. Một trong những bài học quan trọng rút ra từ các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay là: 
 	A. coi trọng việc áp dụng khoa học – kĩ thuật. 	B. đẩy mạnh tham gia các liên minh khu vực. 
 	C. chú trọng mua bằng phát minh, sáng chế. 	D. khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Câu 9. Những tiến bộ trong cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại diễn ra đầu tiên ở nghành nào? A. Những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc trong nghành dệt. 
B. Những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc trong nghành năng lượng. 
C. Những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc trong nghành khai mỏ. 
D. Những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc trong nghành luyện kim. 
Câu 10. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của người Ai Cập cổ đại là: 
 	A. Vạn lí trường thành 	B. đền thờ Pác-tê-nông 
 	C. chùa hang Ajanta 	D. quần thể kim tự tháp. 
Câu 11. Chữ viết của Việt Nam từng chịu ảnh sâu sắc từ  chữ viết của quốc gia nào sau đây? 
A. Trung Quốc 	B. Hi Lạp 	C. Ai Cập 	D. Ấn Độ 
Câu 12. Người Hi Lạp-La Mã cổ đại đã có hiểu biết về Trái Đất và hệ Mặt Trời như thế nào?  
A. Trái Đất có hình quả cầu và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. 
B. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. 
C. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất. 
D. Trái Đất có hình quả cầu và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất. 
2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
 Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Từ thập niên 1780 trở đi, động cơ hơi nước đã được sử dụng ở các nhà máy. Những xưởng nấu sắt sử dụng máy hơi nước để chạy máy bơm hơi, giúp cho các lò cao có đầy đủ sức gió; các mỏ than đá dùng máy hơi nước để chạy máy bơm hút nước từ các hầm lò lên, ngành dệt dùng máy hơi nước để tạo ra động lực chuyển các công cụ. Năm 1785, người ta đã biết dùng máy hơi nước trong các xưởng dệt len nỉ. 
Năm 1789, người ta dùng máy hơi nước trong xưởng dệt vải.”. 
(Lưu Tộ Xương, Quang Nhân Hồng, Hàn Thừa Văn, Lịch sử thế giới cận đại (1640 – 1900),  
NXB Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2002, tr.108) 
a) Không chỉ được ứng dụng trong các lĩnh vực sản xuất vật chất, động cơ hơi nước còn được ứng dụng rộng rãi trong các ngành luyện kim, khải mỏ. 
b) Động cơ hơi nước là một trong những phát minh tiêu biểu của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 
c) Máy hơi nước ra đời đã tạo cơ sở cho việc cơ khí hóa nền sản xuất.. 
d) Động cơ hơi nước bắt đầu được sử dụng trong các nhà máy từ cuối thế kỉ XVII. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Các phương tiện truyền thông như điện tín và điện thoại ra đời vào năm 1880, liên lạc bằng điện thoại ngay lập tức được ứng dụng trên khắp thế giới, đầu thế kỷ XX hình thành một lĩnh vực kỹ thuật điện mới là điện tử học và ngành công nghiệp điện tử ra đời, mở đầu kỷ nguyên điện khí hóa, thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp khác như luyện kim, chế tạo máy, đóng tàu, công nghiệp quân sự, giao thông vận tải, công nghiệp hóa chất. Trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự diễn ra cuộc cách mạng cơ khí hóa và tự động hóa, vũ khí trang bị mà điển hình là các phương tiện chiến tranh được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất”. 
a) Điện tín và điện thoại ra đời vào năm 1880, liên lạc bằng điện thoại ngay lập tức được ứng dụng trên khắp thế giới. 
b) Sự phát triển mạnh mẽ của động cơ đốt trong, động cơ điện, điện tín, điện thoại tạo nên một bước phát triển mới trong công nghiệp. 
c) Mở rộng giao lưu và quan hệ giữa con người với con người, đưa tri thức xâm nhập sâu vào nền sản xuất vật chất. 
d) Cuộc cách mạng này đã tạo điều kiện tiết kiệm các tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực xã hội. 
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
Thời cổ đại phương Đông hình thành bốn trung tâm văn minh lớn là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cư dân phương Đông cổ đại đã sớm hình thành nền văn minh ở lưu vực các con sông lớn. Văn minh phương Tây ở khu vực Địa Trung Hải ra đời muộn hơn đầu tiên ở Hy Lạp và sau đó ở La Mã. Nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại đạt được nhiều thành tựu to lớn tiếp tục phát triển ở thời Phục Hưng tạo nền tảng cho văn minh châu Âu sau này. 
a) Những nền văn minh đầu tiên trên thế giới hình thành ở: Tây Á, Đông Bắc châu Phi. 
b) Phương Đông là cái nôi của nền văn minh thế giới. 
c) Thời cổ đại La Mã là một trung tâm văn minh lớn ra đời đầu tiên ở phương Tây 
d) Văn minh phương Đông hình thành muộn hơn Văn minh phương Tây. 
PHẦN II. Tự luận (3.0 điểm) 
Câu 1(2.0 điểm). Hãy quan sát hình sau và cho biết 
[image: ] 
Đây là phát minh gì? Phát minh này ra đời vào thời gian nào và do ai phát minh?  Diễn ra trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy ? Phát minh này ra đời năm nào?   
Câu 2. ( 1,0 điểm). Hãy trình bày ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối về kinh tế và xã hội. 
------ HẾT ------ 
ĐÁP ÁN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7.0 ĐIỂM) 
	câu 
	Nội dung 
	Điểm 

	1 
	[bookmark: _GoBack]- Phát minh về chiếc máy bay đầu tiên, vào năm 1903 
	0,5 

	
	- Người  phát minh là hai anh em nhà Rai: Ghiu- bơ-Rai và Ooc- Vin -Rai 
	0,5 

	
	- Là phát minh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2, là phát minh đánh dấu sự ra đời của ngành hàng không thế giới  
	0,5 
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2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
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PHẦN II. TỰ LUẬN 
	2 
	Ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối về kinh tế và xã hội. 
 
	 

	 
	* Kinh tế 
	 

	 
	- Những tiến bộ về kỹ thuật thúc đẩy sản xuất, sản lượng công nghiệp tăng lên nhanh chóng 
	0.25 

	 
	- Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế đặc biệt là nông nghiệp cà giao thông vận tải 
	0.25 

	 
	-cuộc cacahs mạng công nghiệp lần 1  chuyển nền sản xuất từ lao động tay chân sang cơ khí hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần 2 chuyển nền sản xuất sang điện khí hóa  
	0,5 

	 
	* Xã hội: 
- Hình thành và phát triển nhiều trung tâm công nghiệp 
- Dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp 
- Làm xuất hiện mâu thuẫn xã hội tư bản là nguyên nhân dẫn đến các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản 
	0,5 
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